
1 Lê Ngọc Thái 1 2 495              465.3 222.6                     192.3                  30.3 LUC            40,000            7,692,000 

2 Hoàng Văn Đối 1 2 105              304.3 304.3                     304.3                      -   LUC            40,000          12,172,000 

3
Hoàng Thị Tiếp (vợ)

(GCN: Thân Văn Dự - đã chết)
1 3 13              134.1 134.1                     134.1                      -   LUC            40,000            5,364,000 

2 179              472.4 119.1                     119.1                      -   LUC            40,000            4,764,000 

124                     124.0                      -   LUC            40,000            4,960,000 

5 Thân Văn Lượng 1 157.7                     157.7                      -   LUC            40,000            6,308,000 

6 Hoàng Văn Lợi 1 3 85              434.6 102.3                     102.3                      -   LUC            40,000            4,092,000 

7 Thân Văn Minh 1 2 173 868.3 7.4                         7.4                      -   LUC            40,000               296,000 

8 Trần Văn Binh 1 2 355 845.3 12.8                       12.8                      -   LUC            40,000               512,000 

9 Thân Văn Hợp 3 6 315 489 261.2                     261.2                      -   LUC            40,000          10,448,000 

6 446              274.3 274.3                     274.3                      -   LUC            40,000          10,972,000 

6 492              363.7 363.7                     363.7                      -   LUC            40,000          14,548,000 

6 603              520.3 259.6                     259.6                      -   LUC            40,000          10,384,000 

11
Nguyễn Thị Tựa (con dâu)

(GCN: Lê Văn Việt - đã chết)
3 6 522              326.9 326.9                     326.9                      -   LUC            40,000          13,076,000 

11 85              535.2 45                       45.0                      -   LUC            40,000            1,800,000 

11 189              383.5 6.9                         6.9                      -   LUC            40,000               276,000 

11 213              179.0 42.8                       42.8                      -   LUC            40,000            1,712,000 

6,877.9         2,764.7       2,734.4                30.3                 -         109,376,000       Tổng cộng

3 36 281.7

1

3

3

4
Trịnh Mạnh Hùng 

(Trịnh Văn Hùng)

10 Nguyễn Văn Khanh

12
Hoàng Văn Thu (con)

GCN: Hoàng Văn Sột

Ký hiệu 

loại đất

Mức hỗ trợ

(đ/m²)

Tổng số

 tiền hỗ trợ

(đồng)

STT
Đại diện hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng đất 

Địa chỉ 

thường 

trú

(Thôn)

Bản đồ đo đạc năm 2012 Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm

Dự án: Tuyến đường từ Trung tâm y tế huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà

Địa điểm thu hồi đất: tại các thôn 1 và 3, xã Hương Lạc huyện Lạng Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày         /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)
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Tờ bản 
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Diện tích 
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